Ôn tập về phân số

I. LÝ THUYẾT:

1. Phân số: là số có dạng 
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Nhận xét:

+ Phân số có tử và mẫu bằng nhau thì phân số bằng 1

+ Phân số có tử và mẫu đối nhau thì phân số bằng -1 

+ Phân số có tử bằng 0 thì phân số bằng 0

+ Phân số có tử chia hết cho mẫu thì phân số có giá trị nguyên
2. Hai phân số bằng nhau:
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Chú ý:  
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II. Bài tập:

Bài 1. 

1) Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:

a) 
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c) 
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d) 
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2) Cho tập hợp 
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. Hãy viết các phân số từ các số thuộc tập hợp A sao cho tử và mẫu khác nhau

Bài 2. Tìm số nguyên x để các phân số sau thỏa mãn:

a) 
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c) 
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b) 
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d) 
[image: image13.wmf]7

1

4

x

=-

+


       f) 
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có giá trị là số nguyên

Bài 3. Tìm điều kiện của số nguyên x để các số sau là phân số:

a) 
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[image: image17.wmf]3

5

x

x

-

+


d) 
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Bài 4. 
a) Tìm 
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biết rằng  
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b) Tìm 
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, x lớn nhất sao cho: 
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21

x

<


c) Tìm 
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, x nhỏ nhất sao cho: 
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Bài 5. Cho biểu thức:   
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a) Số nguyên x phải có điều kiện gì để M là phân số?

b) Tìm phân số M khi x = 0, x = 5, x = -3

c) Tìm tập hợp các số nguyên x để M có giá trị là số nguyên.

Bài 6. Hãy lập tất cả các cặp phân số bằng nhau từ:
a) 
[image: image27.wmf]2.63.4
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b) 
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c) 
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  (với m, n, p, q là các số nguyên khác 0)

Bài 7. Tìm các số nguyên x và y biết:
a) 
[image: image30.wmf]20
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c) 
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e) 
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Bài 8. Tìm các số nguyên x, y, z biết:
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III. Bài tập tự luyện:

Bài 9. Cho biểu thức:   
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a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để A là phân số?

b) Tìm phân số A khi x = 0, x = -5, x = 6

c) Tìm tập hợp các số nguyên n để A có giá trị là số nguyên.

Bài 10. Số nguyên a phải có điều kiện gì để các số sau là phân số:

a) 
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Bài 11. Tìm các số nguyên n để các phân số sau có giá trị nguyên:

a) 
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d) 
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Bài 12. Tìm số nguyên x, biết:
a) 
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f) 
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Bài 13. Tìm số nguyên x biết:

a) 
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Bài 14. Tìm các số nguyên x, y, z biết:
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Bài 15. Tìm số nguyên x, biết:
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Bài 16. Tìm 
[image: image57.wmf],

xyZ

Î

thỏa mãn: 
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